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BỘ NGOẠI GIAO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1410/BNG-LPQT
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 8 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Quý Cơ quan bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP V À   ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Phú
HIỆP ĐỊNH
VỀ CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan (sau đây gọi là “các Bên”),
Trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng,
Phù hợp với các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên,
Mong muốn tăng cường hợp tác tư pháp giữa hai nước,
Với mục đích để người bị kết án chấp hành bản án tại nước họ mang quốc tịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái hòa nhập cộng đồng,
Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1
Định nghĩa
Để thực hiện Hiệp định này, những khái niệm sau được sử dụng:
(a) “Bên chuyển giao” là Bên từ đó người bị kết án có thể hoặc đã được chuyển giao;
(b) “Bên nhận” là Bên người bị kết án có thể hoặc  đ ã được chuyển giao đến;
(c) “Người bị kết án” là người đã bị kết án phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân theo bản án cuối cùng do tòa án của một trong các Bên đã tuyên.
Điều 2
Quy định chung
Theo quy định của Hiệp định này, các Bên có thể chuyển giao cho nh a u những người bị kết án đ ể  thi hành trên lãnh thổ của Bên nhận b ả n án m à  B ê n chuyển giao đã tuyên.
Điều 3
Cơ quan trung ương
1. Để thực hiện Hiệp định này, các Bên sẽ liên lạc trực tiếp với nhau thông qua các Cơ quan trung ương được chỉ định.
2. Các Cơ quan trung ương nêu tại khoản 1 Điều này là Bộ Công an của nước Cộng hòa xã hội ch ủ  nghĩa Việt Nam và Văn phòng Tổng Công tố của nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan. Khi một trong hai Bên thay đ ổ i các Cơ quan trung ương đ ã  được chỉ định hoặc chuyển chức năng đến các cơ quan nhà nước khác thì phải thông báo cho Bên kia về sự thay đổi đó bằng văn bản thông qua kênh ngoại giao.
Điều 4
Điều kiện chuyển giao
1. Một người bị kết án có thể được chuyển giao ch ỉ  khi:
(a) Người bị kết án là công dân của Bên nhận;
(b) Người đó bị kết án vì những hành vi cũng cấu thành tội phạm theo pháp luật quốc gia của Bên nhận;
(c) Tại thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, hình phạt đã tuyên đối với người b ị  kết án đã có hiệu lực thi hành và thời gian còn lại phải ch ấ p hành hình phạt của người bị kết án ít nh ấ t là một năm;
(d) Bản án đối với người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật và không còn thủ tục tố tụng hình sự nào đối với người đó  ở  Bên chuy ể n giao;
(e) Việc chuyển giao phải có sự đồng ý bằng văn bản của người bị kết án hoặc người đại diện theo pháp luật của ngườ i  bị kết án khi xem xét độ tu ổ i, tình trạng thể chất hoặc tinh thần của người bị kết án; và
(f) Cả hai Bên đều đồng ý với việc chuyển giao.
2. Trong những trường hợp đặc biệt, các Bên có thể đồng ý chuyển giao người bị kết  á n ngay cả khi thời gian chấp hành hình phạt còn lại của người  bị  k ế t  á n là ít hơn so với quy định tại điểm (c) khoản 1 của Điều này.
Điều 5
Từ chối chuyển giao
1. Việc chuyển giao người bị kết án có thể bị từ chối khi:
(a) Một Bên cho rằng việc chuyển giao sẽ gây nguy hại cho chủ quyền, an ninh hoặc trật tự công cộng hoặc  tr ái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc gia của mình;
(b) Vẫn còn các thủ tục tố tụng về dân sự và hành chính đang chờ được tiến hành đối với người bị kết án ở lãnh thổ của Bên chuy ể n giao;
(c) Hình phạt không thể thực thi ở lãnh thổ của Bên nhận vì l ý  do tình trạng thời hiệu.
2 Mỗi Bên có thể tự quyết định có hay không chấp thuận  y êu c ầ u chuy ể n giao của Bên kia ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này.
3. Việc từ chối chuyển giao phải có l ý  do và l ý  do từ chối chuyển giao phải được thông báo cho Bên kia.
Điều 6
Yêu cầu và trả lời
1. Người bị kết án hoặc đại diện theo pháp luật của người đó có thể nộp đơn đến một trong các Bên để được chuyển giao theo Hiệp định này. Bên đã nhận được đơn xin chuy ể n giao sẽ thông báo cho Bên kia về việc đó bằng văn bản.
2. Yêu cầu chuyển giao người bị kết án có thể do một trong các Bên đưa ra. Bên được yêu cầu phải thông báo ngay cho Bên yêu cầu quyết định của mình về việc có đồng ý với yêu cầu chuyển giao hay không.
3. Các yêu cầu và trả lời về chuyển giao người bị kết án phải được làm bằng văn bản.
Điều 7
Các tài liệu cần thiết
1. Trường hợp một Bên có yêu cầu chuyển giao và trừ khi Bên kia đã từ chối yêu cầu, B ê n chuyển giao phải cung cấp cho Bên nhận những thông tin sau:
(a) Ngày, tháng, năm và địa điểm lập văn bản;
(b) Lý do yêu cầu chuyển giao người bị kết án;
(c) Tên và địa chỉ của cơ quan có yêu cầu chuyển giao người bị kết án;
(d) Tên và địa ch ỉ  của cơ quan được yêu cầu chuyển giao người bị kết án;
(e) Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch và nơi thường trú cuối cùng của người được yêu cầu chuyển giao.
2. Kèm theo văn bản yêu cầu chuyển giao người bị kết án phải có:
(a) Bản sao có xác nhận của bản án đã có hiệu lực, bao gồm cả các quy định pháp luật quốc gia có liên quan dùng làm căn cứ;
(b) Thông tin về loại và thời hạn của hình phạt cũng như ngày bắt đầu thi hành hình phạt;
(c) Thông tin về các phần hình phạt đã chấp hành và đang chấp hành, kể cả tạm giam và các thông tin về chuy ể n đổi hình phạt và các thông tin khác có liên quan đến việc thi hành hình phạt;
(d) Văn bản đồng ý đối với việc chuyển giao theo quy định tại khoản 1(e), Điều 4 của Hiệp định này;
(e) Thông tin về tình trạng sức khỏe của người bị kết án;
(f) Thông tin về quá trình cải tạo của người đó trong thời gian thi hành án;
(g) Tài liệu chứng minh người bị kết án có đ ầ y đủ điều kiện quy định tại Điều 4 của Hiệp định này;
(h) Tài liệu mô tả đặc điểm nhận dạng và ảnh của người được yêu cầu chuyển giao.
3. Bên nhận cung cấp cho Bên chuyển giao những tài liệu sau:
(a) Tài liệu xác nhận người bị kết án là công dân của Bên nhận;
(b) Các điều luật của Bên nhận chỉ ra rằng tội phạm làm căn cứ tuyên hình phạt đối với người bị kết án phải bị xử lý hình sự;
(c) Thông tin về các thủ tục thi hành hình phạt do Bên chuyển giao tuyên theo quy định pháp luật quốc gia của Bên nhận.
Điều 8
Thông báo cho người bị kết án
1. Mỗi Bên, trong phạm vi lãnh thổ của mình, sẽ thông báo cho những người bị kết án thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định này về việc họ có thể được chuyển giao theo các quy định của Hiệp định này.
2. Mỗi Bên phải thông báo bằng văn bản cho người bị kết án trong phạm vi lãnh thổ của mình về các quyết định do Bên chuyển giao hoặc Bên nhận đưa ra đối với yêu cầu chuyển giao theo quy định tại Điều 6 của Hiệp định này.
Điều 9
Sự đồng ý của người bị kết án và việc xác minh sự đồng ý
1. Bên chuyển giao phải bảo đảm rằng người bị kết án hoặc đại diện theo pháp luật của người đó tự nguyện đồng ý với việc chuyển giao với nhận thức đ ầ y đủ về các hệ qu ả  pháp lý và xác nhận về nhận thức đó trong văn bản th ể  hiện rõ sự đồng ý với việc chuyển giao.
2. Khi Bên nhận yêu cầu, Bên chuyển giao phải tạo điều kiện cho Bên nhận xác minh việc người bị kết án đã bày tỏ sự đồng ý phù hợp với các điều kiện quy định tại khoản trên của Điều này thông qua một công chức được ch ỉ  định.
Điều 10
Chuyển giao người bị kết án
Khi đã đạt được sự thống nhất về việc chuyển giao người bị kết án, các Bên sẽ quyết định th ờ i gian, địa điểm và các thủ tục để chuy ể n giao người bị kết án thông qua tham vấn.
Điều 11
Thi hành hình phạt
1. Sau khi nhận được người bị kết án, Bên nhận sẽ, phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia, tiếp tục thi hành hình phạt theo đúng loại và thời hạn của hình phạt được Bên chuyển giao tuyên.
2. Nếu tính chất và thời hạn của hình phạt mà Bên chuyển giao đã tuyên không tương thích với pháp luật quốc gia của Bên nhận thì Bên nhận có thể chuyển đổi thành hình phạt theo quy định pháp luật quốc gia đối với tội phạm tương tự. Trong trường hợp chuyển đổi:
(a) Bên nhận ph ả i b ị  ràng buộc bởi các tình tiết đ ã  được ch ỉ  rõ trong b ả n án của Bên chuyển giao;
(b) Bên nhận không được chuyển đổi hình phạt tù thành hình phạt ti ề n;
(c) Khi chuyển đổi hình phạt, Bên nhận phải bảo đảm tương ứng nhất có thể về bản chất với hình phạt của Bên chuy ể n giao;
(d) Khi chuyển đổi hình phạt, Bên nhận phải không làm tăng nặng hình phạt của Bên chuyển giao cũng như vượt quá thời hạn tối đa của hình phạt có thể  á p dụng đối với một tội phạm tương tự theo quy định pháp luật quốc gia của Bên nhận;
(e) Việc chuyển đổi hình phạt không bị ràng buộc bởi thời hạn tối thiểu của h ì nh phạt có thể áp dụng đối với một tội tương tự được quy định trong pháp luật quốc gia của Bên nhận; và
(f) Thời hạn tù đã chấp hành trên lãnh thổ của Bên chuyển giao sẽ được tính là một phần của hình phạt tù.
3 .  Trường hợp chuyển đổi hình phạt theo quy định tại khoản 2 của Điều này Bên nhận phải chuyển ng a y một bản sao các văn bản pháp lý về việc chuyển đổi hình phạt đó cho Bên chuyển giao.
4. Bên nhận có quyền giảm án hoặc tạm tha có điều kiện cho người bị kết án phù hợp với pháp luật quốc gia.
Điều 12
Bảo lưu thẩm quyền xét xử
1. Bên chuyển giao có quyền bảo lưu thẩm quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ hình phạt mà tòa án nước mình đã tuyên.
2 .  Bên nhận phải thay đổi hoặc chấm dứt việc thi hành hình phạt ngay khi nhận được bất cứ quyết định nào của Bên chuyển giao dẫn đến việc sửa đổi hoặc hủy b ỏ  b ả n án đã được t òa  án của Bên chuyển giao tuyên theo quy định của Điều này.
Điều 13
Đặc xá hoặc đại xá
Theo pháp luật quốc gia, mỗi Bên có thể đặc xá hoặc đại xá cho người bị kết án đ ã  được chuyển giao và phải thông báo ngay cho Bên kia về quyết định của mình.
Điều 14
Thông báo về việc thi hành hình phạt
Bên nhận sẽ thông báo cho Bên chuyển giao về việc thi hành hình phạt trong những trường hợp sau:
(a) Khi việc thi hành bản án kết thúc;
(b) Khi người bị kết án đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ hoặc chết trước khi kết thúc việc thi hành hình phạt;
(c) Khi Bên chuyển giao yêu cầu một b ả n báo cáo cụ thể.
Điều 15
Quá cảnh
1. Khi một Bên hợp tác với nước thứ ba về việc chuyển giao người bị kết án đi qua lãnh thổ của Bên kia thì phải gửi yêu cầu chính thức để được cho ph é p  quá cảnh.
2. Nếu việc chuyển giao bằng đường hàng không và không có lịch trình hạ cánh xuống lãnh thổ của Bên kia thì không cần phải xin phép quá cảnh.
3. Miễn là không trái với pháp luật quốc gia, Bên được yêu cầu sẽ chấp nhận yêu cầu quá cảnh của Bên yêu cầu.
Điều 16
Ngôn ngữ
Yêu cầu chuy ể n giao người bị kết án và các tài liệu hoặc thông tin  tr ao đổi phục vụ việc chuyển giao sẽ được g ử i kèm theo một b ả n dịch sang ngôn ngữ chính thức của Bên kia hoặc tiếng Anh. Trường hợp người bị kết án có  đơn   kiến nghị thì đơn này có thể được trình bày bằng ngôn ngữ người   đ ó sử dụng.
Điều 17
Giá trị pháp lý của tài liệu
Để thực hiện Hiệp định này, bất kỳ tài liệu nào được gửi trực tiếp qua Cơ quan trung ương của một trong các Bên được ký và đóng dấu chính thức sẽ được sử dụng trong lãnh thổ của Bên kia mà không cần làm các thủ tục chứng thực hoặc chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.
Điều 18
Chi phí
1. Bên nhận sẽ chịu các chi phí sau:
(a) Chuyển giao người bị kết án, trừ những chi phí phát sinh hoàn toàn trên lãnh thổ của Bên chuyển giao; và
(b) Tiếp tục thi hành hình phạt sau khi chuyển giao.
2. Các chi phí liên quan đến việc quá cảnh sẽ do Bên đã yêu cầu cho phép quá cảnh chịu.
Điều 19
Giải quyết bất đồng
Bất kỳ bất đồng nào nảy sinh trong việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua tham vấn giữa các Bên. Trường hợp các Bên không đạt được th ỏ a thuận thì bất đồng sẽ giải quyết thông qua kênh ngoại giao.
Điều 20
Sửa đổi và bổ sung
Với sự đồng ý của các Bên, việc sửa đổi, bổ sung có thể được thực hiện đối với Hiệp định này. Các sửa đổi, bổ sung này là một phần không th ể  tách  rời   của Hiệp định này và được làm thành các nghị định thư riêng biệt có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 21 của Hiệp định này.
Điều 21
Hiệu lực thi hành và chấm dứt hiệu lực của Hiệp định
1 .   Hiệp định này phải được phê chuẩn và sẽ có hiệu lực sau ba  mươi (30) ngày k ể  t ừ  ngày nhận được thông báo sau cùng bằng văn bản về việc phê chuẩn đó thông qua kênh ngoại giao.
2 .   Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn và tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày thứ một trăm tám mươi (180) kể từ ngày một trong các Bên nhận được thông b  á o của Bên kia bằng văn bản qua kênh ngoại giao về ý định ch ấ m dứt hiệu lực của Hiệp định.
Việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định không ảnh hưởng đến các thủ tục chuyển giao đã bắt đầu trước khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.
3. Hiệp định này cũng sẽ có hiệu lực áp dụng đối với việc chuyển giao những người bị kết án phạt t ù  mà bản án được áp dụng trước khi Hiệp định này có hiệu lực.
Đ Ể  LÀM BẰNG,  những người có tên sau, được ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.
HIỆP ĐỊNH NÀY ĐƯỢC LÀM  thành hai (02) bản tại Hà Nội ngày 21 tháng 8 năm 2023, bằng tiếng Việt, tiếng Ca-dắc và tiếng Anh, các bản có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác nhau giữa các văn bản Hiệp định, các Bên sẽ căn cứ vào bản tiếng Anh.
THAY MẶT
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Đại tướng Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an
THAY M Ặ T
NƯỚC CỘNG HÒA
CA-D Ắ C-XTAN
Ông Murat Nurtleu
Phó Thủ tướng
Bộ trưởng Ngoại giao
TREATY
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The Socialist Republic of Viet Nam and the Republic of Kazakhstan (hereinafter re f erred to as “the Parties ” ),
On the basis of mutual respect for sovereignty and equality,
In accordance with the inte rn ational treaties to which both States are parties,
Desiring to strengthen judicial cooperation between the two States,
In order to have sentenced persons to serve their sentences in their countries of nationality to facilitate their reintegration into society,
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of the realization of this Treaty, the following definitions
(a) “Trans f erring Party” means the Party from which the sentenced person may be, or has been, transferred;
(b)  “ Receiving Party” means the Party to which the sentenced person may be, or has been, transfe rr ed;
(c) “Sentenced Person” means the person sentenced to a  fi xed term of  i mp ri s o nment or  life  impr i sonment according to the f in al judgment imposed by a court of either Party .
Article 2
General provisions
The Parties may, in accordance with the provisions of this Treaty, transfer to each other sentenced persons to execute the sentences imposed by the Transferring Party in the territory of the Receiving Party.
Article 3
Central Authorities
1. For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate with each other directly through the Central Authorities designated therefore.
2. The Central Authorities referred to in the Paragraph 1 of this Article sha l l be the Ministry of Public Security for the Socialist Republic of Viet Nam and the Prosecutor Genera l’ s Office for the Republic of Kazakhstan. Should either Party change its designated Cen tr al Authorities or transfer of their  f unctions to the other State Authorities, it shall notify the other Party of such changes in  w ritten form by diplomatic channels.
Article 4
Conditions for transfer
1. A sentenced person may be  tr ans f erred only if:
(a) the sentenced person is a national of the Receiving Party;
(b) the person is sentenced for actions  w hich also constitute a crime according to the national legislation of the Receiving Party;
(c) when the request for trans f er is received, the sentence imposed against the sentenced person has come into effect and the period of time remained to be served by the sentenced person  i s at least one year;
(d) the judgment against the sentenced person has come into effect and there are no more criminal procedures against such person in the Transferring Party;
(e) the transfer is consented to in  w ritten form by the sentenced person, or by the person’s legal representative in view of the sentenced person ’ s age, physical or mental condition; and
(f) both Parties agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the Parties may agree to the transfer of the sentenced person even if the period of time remained to be served by the sentenced person is less than that as speci fi ed in the Paragraph 1(c) of this Article.
Article 5
Refusal to transfer
1. The trans f er of the sentenced person may be re fu sed if:
(a) one Party determines that the transfer would damni f y its sovereignty, security or public order, or is contrary to the fundamental principles of its national legislation;
(b) other civil or administrative proceedings are pending against the sentenced person in the territory of the Transfe rri ng Party;
(c) the punishment cannot be executed in the territo r y of the Receiving Party by a reason of the statute of  l imitat i ons.
2. Each Party may determine at its discretion whether or not to agree to the transfer requested by the other Party other than the circumstances provided in the Paragraph 1 of this Article.
3. Re fu sal of the transfer shall be motivated and grounds for re fu sal shall be communicated to the other Party.
Article 6
Request and reply
1 .  A sentenced person or his or her legal representative may apply to the either Party for a transfer according to this T r eaty. The Party,  w hich has received such an application, shall notify the other Party about  i t in written form.
2. A request for transfer of the sentenced person may be made by either Party. The r e quested Party shall promptly in fo rm the requesting Party of its decision abo u t whether or not to agree to the requested transfer.
3. Requests and replies on the transfer of the sentenced person shall be made in written form.
Article 7
Required documents
1. In case of a request for transfer made by one Party and unless it has been re f used by the other Party, the Transferring Party shall provide the Receiving Party with the following data:
(a) date and place of the request;
(b) the reason for the request on transfer of the sentenced person;
(c) the name and address of the requesting authority;
(d) the name and address of the requested authority;
(e)  full  name, gender, date and place of birth, nationality and the last place of permanent residence of the sentenced person who is requested for trans f er.
2. In addition to the request for transfer of the sentenced person, it shall be accompanied by:
(a) a certi f ied copy of the sentence, that came into effect, including relevant provisions of national legislation on which it is based;
(b) data indicating the type and term of pun i shment and the date of its commencement;
(c) data on served and to be served parts of the punishment, including pretrial detention, and data on changing the sentence and other data relevant to the enforcement of the sentence;
(d)  w ritten consent to the trans f er, which is speci f ied in the Paragraph 1(e) of Article 4 of this Treaty;
(e) information indicating state of health of the sentenced person;
(f) data describing the behavior of the person during the serving of the sentence;
(g) documents substantiating that the sentenced person is in compliance with the conditions set forth in Article 4 of this Treaty;
(h) documents with characteristics and photograph of the sentenced person requested for transfer.
3. The Receiving Party shall provide the Transferring Party with the following documents:
(a) documents certi f ying that the sentenced person is a national of the Receiving Party;
(b) articles of the law of the Receiving Party ind i cating that the crime for which the sentence was passed against the sentenced person is criminally liable;
(c) data on procedures of enforcement of the sentence passed by the Trans f erring Party under the national legislation of the Receiving Party.
Article 8
Notification to the sentenced person
1. Each Party shall, within its territory, noti f y sentenced persons, to whom the Treaty is applicable, that they may be transferred in accordance with the provisions of this Treaty.
2. Each Party shall notify in written form the sentenced persons within its territory of the decisions made by the Trans f erring Party or the Receiving Party upon the request for trans f er in accordance with Article 6 of this Treaty.
Article 9
Consent of the sentenced person and its verification
1. The Transferring Party shall ensure that the sentenced person or his or her legal representative voluntarily gives consent to the transfer with full kno w ledge of its legal consequences and con fi rms such knowledge in the declaration of consent to the transfer.
2. Where the Receiving Party requests, the Transferring Party shall a ff ord an opportunity to the Receiving Party to veri f y through a designated official that the sentenced person has expressed consent for transfer in accordance with the conditions set out in the Paragraph above of this Article.
Article 10
Transfer of the sentenced person
Where an agreement is reached on the transfer, the Parties shall determine the time, place and procedure for the transfer of the sentenced person through consultations.
Article 11
Enforcement of the sentence
1. A f ter receiving the sentenced person, the Receiving Party shall, in accordance with its national legislation, continue to en fo rce the sentence  i mposed by the Transferring Party pursuant to the type and the duration of the sentence as determined by the Transferring Party.
2 .  If the nature and duration of the sentence as determined by the Transferring Party are incompatible with the national legislation of the Receiving Party the Receiving Party may adapt the sentence to the penalty prescribed by its national legislation for a similar criminal offence. In case of such an adaptation:
(a) the Receiving Party shall be bound by the recognition of the facts indicated in the judgment of the Transferring Party;
(b) the Receiving Party is not entitled to substitute a penalty in the form of imprisonment to a pecuniary punishment;
(c) the adaptation of the sentence by the Receiving Party shall, by its nature and as far as possible, correspond with the sentence of the Transferring Party;
(d) the adaptation of the sentence by the Receiving Party shall not aggravate the sentence of the Transferring Party, nor exceed the maximum duration of penalty applicable to a similar offence prescribed by the national legislation of the Receiv in g Party;
(e) the adaptation of the sentence is not bound by the minimum duration of penalty applicable to a similar o ff ence prescribed by the national legislation of the Receiving Party; and
(f) the term of imprisonment served in the territory of the Transferring Party shall be counted as a term of imprisonment.
3. In case adaptation of the sentence in accordance with the Paragraph 2 of this Article, the Receiving Party shall promptly transmit a copy of the legal document on the adaptation of the sentence to the Transferring Party.
4. The Receiving Party has a right to apply to the sentenced person reduction of sentence or parole in accordance with its national legislation.
Article 12
Retention of jurisdiction
1. The Transferring Party has a right to retain jurisdiction for modification or cancellation of the sentences passed by its court.
2. The Receiving Party shall promptly modi f y or terminate enforcement of the sentence as soon as it receives any decision from the Trans f erring Party in accordance with this Article that results in modification or cancellation of a judgment passed by the Transferring Party’s court .
Article 13
Pardon or amnesty
Either Party may, in accordance with its national Iegislation, grant pardon or amnesty t o  th e  sentenced person transferred and shall promptly inform the other Party about its decision.
Article 14
Notification on enforcement of the sentence
The Receiving Party shall inform the Transferring Party of the enforcement of the sentence in the following cases:
(a) when the en f orcement of the sentence is completed;
(b) when the sentenced person has escaped from custody or died before the completion of the enforcement of the punishment;
(c) when the Transferring Party requests for a specific report.
Article 15
Transit
1 .  When one Party is cooperating with a third country on the transfer of sentenced persons through the territory of the other Party, the  f ormer shall request the latter for the permission of such transits.
2. Such permission is not requ ir ed where air  tr ansportation is used and no landing in the territo r y of the other Party is scheduled.
3. The requested Party shall, insofar as not contrary to its national legislation, grant the request for transit of the requesting Party.
Article 16
Languages
Any request, document or communication for the transfer of  th e sentenced person shall be accompanied by a  tr anslation into the official language of the other Party or English. In the event the petition is  fo rmulated by the sentenced person, this may be drawn up in the language he or she speaks.
Article 17
Validity of the documents
For the purpose of this Treaty, any documents directed by the Central Authority of one Party affixed with its signature and official seal shall be used in the territory of the other Party without any form of authentication or legalization or apostilization.
Article 18
Costs
1. The Receiving Party shall bear the costs of:
(a) the transfer of the sentenced person, except the expenses incurred exclusively in the territo r y of the Trans f erring Party; and
(b) the continued en f orcement of the sentence after the transfer.
2. Costs connected with transits are bo rn  by the Party which requested the permission to the transit.
Article 19
Settlement of disagreements
Any disagreements arising from the interpretation or application of provisions of this Treaty shall be resolved through consultation between Parties. If the Part i es are unable to reach an agreement, the disagreement shall be resolved through diplomatic channels.
Article 20
Amendments and supplements
By the mutual consent of the Parties, amendments and supplements may be made to this Treaty, which are an integral part of this Treaty and formalized by separate protocols that enter into force in accordance with the Paragraph 1 of Article 21 of this Treaty.
Article 21
Entry into force and termination
1 .   This Treaty is subject to ratification and shall enter into force after thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification of its rati  fi cation through diplomatic channels.
2 .  This Treaty shall be in force for an unlimited period of time and stay in force until expiry of one hundred and eighty (180) days from the date of receipt thro u gh diplomatic channels by one of the Parties of a written noti fi cation from the other Party about its intention to terminate this Treaty.
Termination of this Treaty shall not affect the transfer proceedings commenced prior to the termination.
3 .   The Treaty shall also be applicable to the trans  f er of sentenced persons against whom the judgment was imposed be fo re its entry into force.
IN WITNESS WHEREOF,  the undersigned, being duly authorized to it, have signed this Treaty.
DONE  in duplicate  i n Ha Noi on the 21 st  day of August 2023, in the Vietnamese, Kazakh and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence between the texts, the Parties shall refer to the text in English.
FOR THE SOCIALIST REP U BLIC OF
VIETNAM
General To Lam
Minister of Public Security
FOR THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
H.E, Mr. Murat Nurtleu
Deputy Prime Minister
Minister of Foreign Affairs
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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